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FEE INFORMATION 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY PROGRAMME 

THÔNG TIN HỌC PHÍ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác sinh 
viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 229,260,000 28,663,000 28,663,000 286,586,000 

Year 2 
Năm 2*** 229,260,000 28,663,000 28,663,000 286,586,000 

Year 3 
Năm 3*** 229,260,000 28,663,000 28,663,000 286,586,000 

TOTAL 
TỔNG CỘNG  687,780,000  85,989,000  85,989,000  859,758,000  

 

Other fees/Các phí khác:  
Application Fee (Direct entry students only) 
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập 
học trực tiếp) 

VND 2,000,000 

Registration Fee/ Phí Đăng kí VND 1,500,000 
Annual Practical Equipment Fee 
Phí Dụng cụ thực hành hàng năm **** 

VND 6,798,000 

 

* Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.  
   
*** Fees of Year 2 and Year 3 are for illustration only. The British University Vietnam reserves the right 
to make any increases of fees (not greater than 10%) that are deemed necessary annually. 
Phí của Năm 2 và Năm 3 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền 
tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết. 
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**** Annual Practical Equipment Fee includes equipment and supplies and is applied to only 
Contemporary Creative Practices (CCP), Computer Games Design and Programming (CGDP) and 
Computer Science (CS) students. 
Phí Dụng cụ thực hành hàng năm bao gồm bao gồm phí dụng cụ, vật tư chuyên ngành và áp dụng cho 
sinh viên ngành Ứng dụng Sáng tạo Đương đại (CCP), ngành Thiết kế và lập trình Game (CGDP), ngành 
Khoa học máy tính (CS).    
 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng 
USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá 
quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam. 

     
2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and 

Student Affairs Fee are not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 

     
3. Applicants who pay upfront a lump sum for a semester or 1-year fees will be given a discount of 

2% and 4%, respectively. This discount will not be applied simultaneously with any other tuition 
fee discounts or scholarships. Upfront lump sum fees payment for whole programme will be applied 
in accordance with Fixed Fee Policies. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng 
mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học 
bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu 
sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định. 

 
4. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với 
các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

5. Other fees are compiled with Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY FOUNDATION PROGRAMME 

THÔNG TIN HỌC PHÍ 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác sinh 
viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Chương trình 
dự bị Đại học 
Staffordshire 

83,840,000 10,490,000 4,200,000 98,530,000 

 

Other fees/Các phí khác:  
Application Fee (for payable one) 
Phí Ghi danh (chỉ nộp một lần)    

VND 2,000,000 

English Placement Test 
Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 

VND 550,000 

 

* Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment and online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu, phí kiểm tra, dụng cụ học thuật và tài khoản học trực   
tuyến. 
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.   
 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only.  If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will 
be converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí 
bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, 
tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân 
hàng Standard Chartered Bank Vietnam. 
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2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and 
Student Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 

      
3. Applicants who pay upfront a lump sum fees will be given a discount of 2%. This discount will 

not be applied simultaneously with any other tuition fee discounts or scholarships. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả kỳ học sẽ được hưởng mức chiết khấu 
2%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác 
của BUV.  

 
4. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 

10%) that are deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu 
được đánh giá cần thiết. 

 
5. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who 

start new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối 
với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

6. Other fees are compiled with Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
BUV OWN DEGREE 

(Bachelor in International Hospitality Management - IHM) 
THÔNG TIN HỌC PHÍ 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG 
(Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM) 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 
Tuition fee applies for new academic year for all progressed students enrolling 
before 31 December 2023: 
Học phí áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học đã nhập học 
trước ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
 

 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác 
sinh viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

Year 2 
Năm 2*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

Year 3 
Năm 3*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

Year 4 
Năm 4*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG 

572,400,000  71,560,000  71,560,000  715,520,000  
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Tuition fee applies for new students who enroll after 31 December 2023: 
Học phí áp dụng cho các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác sinh 
viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 116,800,000 14,600,000 14,600,000 146,000,000 

Year 2 
Năm 2*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 189,840,000 

Year 3 
Năm 3*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 189,840,000 

Year 4 
Năm 4*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 189,840,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG  

572,380,000  71,570,000  71,570,000  715,520,000  

 
Other fees/Các phí khác:  
Application Fee (Direct entry students only) 
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập 
học trực tiếp) 

VND 2,000,000 

Registration Fee/ Phí Đăng kí VND 1,500,000 
Annual Practical Equipment Fee  
Phí Dụng cụ thực hành hàng năm **** 

VND 6,798,000 

 

* Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.  
   
*** Fees of Year 2, Year 3 and Year 4 are for illustration only. The British University Vietnam reserves 
the right to make any increases of fees (not greater than 10%) that are deemed necessary annually. 
Phí của Năm 2, Năm 3 và Năm 4 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo 
lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết. 
 
**** Annual Practical Equipment Fee includes equipment and supplies and is applied to only 
International Hospitality Management (IHM) students. 
Phí Dụng cụ thực hành hàng năm bao gồm bao gồm phí dụng cụ, vật tư chuyên ngành và áp dụng cho 
sinh viên ngành Quản trị khách sạn (IHM).     
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Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 

 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only. If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will 
be converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí 
bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng 
USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của 
Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam. 
 

2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee 
and Student Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác 
sinh viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 
    

3. Applicants who pay upfront a lump sum for a semester or 1-year fees will be given a discount of 
2% and 4%, respectively. This discount will not be applied simultaneously with any other tuition 
fee discounts or scholarships. Upfront lump sum fees payment for whole programme will be 
applied in accordance with Fixed Fee Policies. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng 
mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các 
học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức 
chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định. 
 

4. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who 
start new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối 
với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

5. Other fees are compiled with Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
BUV OWN DEGREE 

(Bachelor in Finance & Economics - FE) 
THÔNG TIN HỌC PHÍ 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG 
(Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE) 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 
Tuition fee applies for new academic year for all progressed students enrolling before 
31 December 2020: 
Học phí áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học đã nhập học trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2020: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác 
sinh viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

Year 2 
Năm 2*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

Year 3 
Năm 3*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

Year 4 
Năm 4*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 178,880,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG 

572,400,000 71,560,000  71,560,000  715,520,000  
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Tuition fee applies for new academic year for progressed students who enrolled after 
1 January 2021 and before 31 December 2023: 
Học phí áp dụng cho năm học mới đối với Sinh viên đang theo học đã nhập học sau ngày 
1 tháng 1 năm 2021 và trước ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác sinh 
viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 190,800,000 23,850,000 23,850,000 238,500,000 

Year 2 
Năm 2*** 190,800,000 23,850,000 23,850,000 238,500,000 

Year 3 
Năm 3*** 190,800,000 23,850,000 23,850,000 238,500,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG  

572,400,000  71,550,000  71,550,000  715,500,000  

 

Tuition fee applies for new students who enroll after 31 December 2023: 
Học phí áp dụng cho các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác sinh 
viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 116,800,000 14,600,000 14,600,000 146,000,000 

Year 2 
Năm 2*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 189,840,000 

Year 3 
Năm 3*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 189,840,000 

Year 4 
Năm 4*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 189,840,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG  

572,380,000  71,570,000  71,570,000  715,520,000  

 

 



 

10 
 

Other fees/Các phí khác:  
Application Fee (Direct entry students only) 
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập 
học trực tiếp) 

VND 2,000,000 

Registration Fee/ Phí Đăng kí VND 1,500,000 
 
* Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.  
   
*** Fees of Year 2, Year 3 and Year 4 are for illustration only. The British University Vietnam reserves 
the right to make any increases of fees (not greater than 10%) that are deemed necessary annually. 
Phí của Năm 2, Năm 3 và Năm 4 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo 
lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết. 
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Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 

 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only. If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí 
bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, 
tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân 
hàng Standard Chartered Bank Vietnam.  

    
2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and 

Student Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.   

 
3. Applicants who pay upfront a lump sum for a semester or 1-year fees will be given a discount of 

2% and 4%, respectively. This discount will not be applied simultaneously with any other tuition 
fee discounts or scholarships. Upfront lump sum fees payment for whole programme will be applied 
in accordance with Fixed Fee Policies. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng 
mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học 
bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu 
sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định. 

 
4. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối 
với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

5. Other fees are compiled with Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
BUV DUAL DEGREE 

(Bachelor in Finance & Economics - FE) 
THÔNG TIN HỌC PHÍ 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG KÉP 
(Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế – FE) 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 
Tuition fee applies for new academic year for all progressed students enrolling before 
31 December 2020: 
Học phí áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học đã nhập học trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2020: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource 

Fee/ 
Phí học 

liệu* 

Student 
Affairs Fee/ 

Phí công 
tác sinh 

viên** 

Staffordshire 
Fee/ Phí ĐH 

Stanffordshire 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 143,100,000 17,890,000 17,890,000 - 178,880,000 

Year 2 
Năm 2*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 23,420,000 202,300,000 

Year 3 
Năm 3*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 23,420,000 202,300,000 

Year 4 
Năm 4*** 143,100,000 17,890,000 17,890,000 23,420,000 202,300,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG  

572,400,000 71,560,000 71,560,000 70,260,000 785,780,000 
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Tuition fee applies for new academic year for progressed students who enrolled after 1 
January 2021 and new students who enroll after 31 December 2023: 
Học phí áp dụng cho năm học mới đối với Sinh viên đang theo học đã nhập học sau ngày 1 tháng 
1 năm 2021 và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs Fee/ 
Phí công tác sinh 

viên** 

Staffordshire 
Fee/ Phí ĐH 

Stanffordshire 
 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 190,800,000 23,850,000 23,850,000 23,420,000 261,920,000 
Year 2 
Năm 2*** 190,800,000 23,850,000 23,850,000 23,420,000 261,920,000 
Year 3 
Năm 3*** 190,800,000 23,850,000 23,850,000 23,420,000 261,920,000 
TOTAL/ 
TỔNG 
CỘNG 

572,400,000 71,550,000 71,550,000 70,260,000 785,760,000  

 
Tuition fee applies for new students who enroll after 31 December 2023: 
Học phí áp dụng cho các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác sinh 
viên** 

Staffordshire 
Fee/ Phí ĐH 

Stanffordshire 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 116,800,000 14,600,000 14,600,000 - 146,000,000 

Year 2 
Năm 2*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 23,420,000 213,260,000 

Year 3 
Năm 3*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 23,420,000 213,260,000 

Year 4 
Năm 4*** 151,860,000 18,990,000 18,990,000 23,420,000 213,260,000 

TOTAL 
TỔNG 
CỘNG  

572,380,000 71,570,000 71,570,000 70,260,000 785,780,000 

Other fees/Các phí khác:  
Application Fee (Direct entry students only) 
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập 
học trực tiếp) 

VND 2,000,000 

Registration Fee/ Phí Đăng kí VND 1,500,000 
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* Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.  
  
*** Fees of Year 2, Year 3 and Year 4 are for illustration only. The British University Vietnam reserves 
the right to make any increases of fees (not greater than 10%) that are deemed necessary annually. 
Phí của Năm 2, Năm 3 và Năm 4 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo 
lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết. 
 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only. If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí 
bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, 
tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam. 

     
2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and 

Student Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.     

 
3. Applicants who pay upfront a lump sum for a semester or 1-year fees will be given a discount of 

2% and 4%, respectively. This discount will not be applied simultaneously with any other tuition 
fee discounts or scholarships. Upfront lump sum fees payment for whole programme will be 
applied in accordance with Fixed Fee Policies. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng 
mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các 
học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết 
khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định. 

 
4. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who 

start new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối 
với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

5. Other fees are compiled with Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

(MBA) 
THÔNG TIN HỌC PHÍ 

THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE 
(MBA) 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 

   Tuition Fee/ 
Học phí  

Education 
Resource Fee/ 
Phí học liệu* 

Student Affairs 
Fee/ 

Phí công tác 
sinh viên** 

 Total Fee/ 
Tổng cộng 

 VND VND VND VND 
Year 1 
Năm 1 220,200,000 33,372,000 27,192,000 280,764,000 

Year 2 
Năm 2*** 220,200,000 33,372,000 27,192,000 280,764,000 

TOTAL 
TỔNG CỘNG 440,400,000 66,744,000 54,384,000 561,528,000 

 

Other fees/Các phí khác:  
Application Fee (Direct entry students only) 
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập 
học trực tiếp) 

VND 2,000,000 

Registration Fee/ Phí Đăng kí VND 1,500,000 
 

* Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.  
   
*** Fee of Year 2 is for illustration only. The British University Vietnam reserves the right to make any 
increases of fees (not greater than 10%) that are deemed necessary annually. 
Phí của Năm 2 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí 
hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết. 
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Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only. If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard 
Chartered Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng 
USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá 
quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam. 

 
2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and 

Student Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.   

 
3. Applicants who pay upfront a lump sum for a 1-year fees will be given a discount of 4%. This 

discount will not be applied simultaneously with any other tuition fee discounts or scholarships. 
Upfront lump sum fees payment for whole programme will be applied in accordance with Fixed Fee 
Policies. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho 1 năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu 
4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của 
BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học 
phí Cố định. 

 
4. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với 
các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

5. Other fees are compiled with Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAMME 

THÔNG TIN HỌC PHÍ 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC LONDON 

 

Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 

 
BUV Fee 

 Phí của BUV 
UOL Fee 

Phí của UOL * 
Total fee 

Tổng cộng 

 
VND 

VND for reference/ 
quy đổi VND cho mục 

đích tham chiếu 
VND 

Initial Registration Fee 
Phí nhập học ban đầu -  

39,707,000 
(equivalent to/tương 

đương £1285) 

39,707,000  
(equivalent to/tương 

đương £1285) 
Course fee (For 4 courses, 
includes first examination entry) 
Lệ phí khóa học (cho 4 môn, bao 
gồm phí kiểm tra lần đầu) 

-  
35,597,000 

(equivalent to/tương 
đương £1152) 

35,597,000  
(equivalent to/tương 

đương £1152) 

Student Affairs Fee 
Phí công tác sinh viên ** 13,412,000 -  13,412,000 

Education Resource Fee 
Phí học liệu *** 13,412,000 -  13,412,000 

Tuition Fee 
Học phí 107,280,000 -  107,280,000 

Total for International 
Foundation Programme (one 
year) 
Tổng phí cho Chương trình dự bị 
Đại học London (1 năm) **** 

134,104,000 75,304,000 209,408,000 

 
Other fees (as applicable)/ Phí khác (nếu có): 
  
Continuing registration fee (for 
second and each subsequent 
year) 
Phí nhập học tiếp theo (cho năm 
2 và các năm tiếp theo) 

-  
14,560,000 

(equivalent to/tương 
đương £471) 

14,560,000  
(equivalent to/tương 

đương £471) 

Examination re-entry fee (per 
course) 
Lệ phí thi lại (mỗi khóa) 

-  
8,900,000  

(equivalent to/tương 
đương £288) 

8,900,000  
(equivalent to/tương 

đương £288) 
Single course fee (includes first 
examination entry) 
Lệ phí mỗi khóa học mới (bao 
gồm phí kiểm tra lần đầu) 

-  
18,911,000 

(equivalent to/tương 
đương £612) 

18,911,000  
(equivalent to/tương 

đương £612) 

Online examination fee  
Phí quản lý thi trực tuyến  

309,000 
 (equivalent to/tương 

đương £10) 

309,000  
(equivalent to/tương 

đương £10) 
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Other BUV fees/ Phí khác của BUV: 
Application Fee/ Phí Ghi danh VND 2,000,000 
Placement Test Fee/ Phí Kiểm tra đầu vào VND 1,500,000 

 

* The fees above relate to the 2023 - 2024 session and are subject to annual review of University of London 
(UOL). The fees above do not include bank charges or payment services through online payment facility of 
UOL. If students pay through BUV, a 12% service charge will be added to UOL invoice. All UOL direct fees 
are payable in GB Sterling; the Vietnamese Dong value is a guide (based on foreign currency exchange rate 
of 15 August 2023) and the actual amount will depend on exchange rate on date of payment. 
 
Các chi phí trên dành cho năm học 2023-2024 và có thể được Đại Học London (UOL) xem xét hàng năm. 
Các chi phí trên chưa bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán 
trực tuyến của UOL. Nếu sinh viên thanh toán qua BUV, phí 12% sẽ được cộng thêm vào hóa đơn của UOL. 
Tất cả phí trực tiếp của UOL phải trả bằng đồng Bảng Anh; giá trị tính theo Việt Nam đồng là tham chiếu 
(dựa trên tỷ giá ngoại tệ ngày 15 tháng 08 năm 2023) và số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái tại 
ngày thanh toán.    
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs, societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước. 
 
*** Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
**** The International Foundation Programme is designed to be completed in one year and you are therefore 
required to pay the total fee in full when you start the programme. There is, however, flexibility for you to 
extend your study period if required but additional fees will be payable. 
Chương trình Dự bị Đại Học London được thiết kế để hoàn thành trong một năm và do đó sinh viên được yêu 
cầu phải trả toàn bộ chi phí khi bắt đầu chương trình. Tuy nhiên, có sự linh hoạt để sinh viên kéo dài thời 
gian học nếu được yêu cầu nhưng phải trả thêm phí.  
 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only. If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard Chartered 
Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng 
USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá 
quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam.  

 
2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and Student 

Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên đều không được hoàn lại hoặc bảo lưu. 
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3. Applicants who pay upfront a lump sum for a 1-year fees will be given a discount of 4%. This discount 

will not be applied simultaneously with any other tuition fee discounts or scholarships. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu 
tương ứng 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí 
khác của BUV. 

 
4. The British University Vietnam reserves the right to make any increases of fees (not greater than 10%) 

that are deemed necessary annually. 
Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được 
đánh giá cần thiết. 

 
5. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với 
các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

 

6. Other fees are compiled with Fee Schedule of UOL and Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Biểu phí của Đại Học London và Chính sách Học phí của Trường 
Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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FEE INFORMATION 
UNIVERSITY OF LONDON PROGRAMME 

THÔNG TIN HỌC PHÍ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC LONDON 

 
Effective: 1 January 2024 
Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024 
 

 
BUV Fee 

Phí của BUV 
UOL Fee 

Phí của UOL * 
Total Fees 
Tổng cộng 

 
VND 

VND for reference 
Quy đổi VND cho mục 

đích tham chiếu 
VND 

First year/ Năm 1       

Application Fee 
Phí Ghi danh -  

3,307,000  
(equivalent to/tương 

đương £107) 

3,307,000  
(equivalent to/tương đương 

£107) 

Initial Registration Fee 
Phí nhập học ban đầu -  

39,398,000  
(equivalent to/tương 

đương £1275) 

39,398,000  
(equivalent to/tương đương 

£1275) 

Examination Fee (4 courses) 
Phí kiểm tra (4 môn) -  

47,463,000  
(equivalent to/tương 

đương £1536) 

47,463,000  
(equivalent to/tương đương 

£1536) 

Online examination fee  
Phí quản lý thi trực tuyến  

309,000 
 (equivalent to/tương 

đương £10) 

309,000  
(equivalent to/tương đương 

£10) 
Student Affairs Fee 
Phí Công tác sinh viên ** 30,072,000 -  30,072,000 
Education Resource Fee 
Phí Học liệu *** 30,072,000 -  30,072,000 
Tuition Fee 
Học phí 240,556,000 -  240,556,000 

Total/ Tổng cộng 300,700,000 90,477,000 391,177,000 
Second year/ Năm 2 ****     

Continuing Registration Fee 
Phí nhập học tiếp theo 

  

17,953,000  
(equivalent to/tương 

đương £581) 

17,953,000  
(equivalent to/tương đương 

£581) 

Examination Fee (4 courses) 
Phí kiểm tra (4 môn)   

47,463,000  
(equivalent to/tương 

đương £1536) 

47,463,000  
(equivalent to/tương đương 

£1536) 

Online examination fee  
Phí quản lý thi trực tuyến  

309,000 
 (equivalent to/tương 

đương £10) 

309,000  
(equivalent to/tương đương 

£10) 
Student Affairs Fee 
Phí Công tác sinh viên ** 30,072,000   30,072,000 

Education Resource Fee 
Phí Học liệu *** 

30,072,000   30,072,000 
Tuition Fee 
Học phí 240,556,000   240,556,000 

Total/ Tổng cộng 300,700,000 65,725,000 366,425,000 
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Third year/ Năm 3 ****     
Continuing Registration Fee 
Phí nhập học tiếp theo   

17,953,000  
(equivalent to/tương 

đương £581) 

17,953,000 
 (equivalent to/tương 

đương £581) 
Examination Fee (4 courses) 
Phí kiểm tra (4 môn)   

47,463,000 
 (equivalent to/tương 

đương £1536) 

47,463,000  
(equivalent to/tương 

đương £1536) 
Online examination fee  
Phí quản lý thi trực tuyến  

309,000 
 (equivalent to/tương 

đương £10) 

309,000  
(equivalent to/tương 

đương £10) 
Student Affairs Fee 
Phí Công tác sinh viên ** 30,072,000   30,072,000 
Education Resource Fee 
Phí Học liệu *** 30,072,000   30,072,000 
Tuition Fee 
Học phí 240,556,000   240,556,000 

Total/ Tổng cộng 300,700,000 65,725,000 366,425,000 
TOTAL FEES 

TỔNG CỘNG CÁC PHÍ 902,100,000 221,927,000 1,124,027,000 

 
Other BUV fees/ Phí khác của BUV: 

 

Application Fee (Direct entry students only) 
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập 
học trực tiếp)  

VND 2,000,000 

Registration Fee/ Phí Đăng kí 
 

VND 1,500,000 

* The fees above relate to the 2023 – 2024 session and are subject to annual review of University of 
London (UOL). The actual annual UOL fees may depend on number of courses that student register each 
year. The fees above do not include bank charges or payment services through online payment facility 
of UOL. If students pay through BUV, a 12% service charge will be added to UOL invoice. All UOL 
direct fees are payable in GB Sterling; the Vietnamese Dong value is a guide (based on foreign currency 
exchange rate of 15 August 2023) and the actual amount will depend on exchange rate on date of 
payment. 
 
Các chi phí trên dành cho năm học 2023-2024 và có thể được Đại Học London (UOL) xem xét hàng năm. 
Phí học thực tế của UOL hàng năm có thể phụ thuộc vào số lượng khóa học sinh viên đăng ký trong năm. 
Các chi phí trên chưa bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán 
trực tuyến của UOL. Nếu sinh viên thanh toán qua BUV, phí 12% sẽ được cộng thêm vào hóa đơn của UOL. 
Tất cả phí trực tiếp của UOL phải trả bằng đồng Bảng Anh; giá trị tính theo Việt Nam đồng là tham chiếu 
(dựa trên tỷ giá ngoại tệ ngày 15 tháng 08 năm 2023) và số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái tại 
ngày thanh toán.      
 
** Student Affairs Fee includes alumni, student clubs/societies, careers, skills activities, bus service and 
local trips. 
Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước. 
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*** Education Resource Fee includes library, textbooks, handouts, examination fees, academic’s 
equipment, online studying accounts. 
Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực   
tuyến. 
 
**** Fees of Year 2 and Year 3 are for illustration only. The British University Vietnam reserves the 
right to make any increases of fees (not greater than 10%) that are deemed necessary annually. 
Phí của Năm 2 và Năm 3 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền 
tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết. 
 
Notes on fees and charges/ Lưu ý về phí và lệ phí: 
 
1. All Vietnamese nationals are required to pay the fees in VND. Fees in USD are applied to 

international students only. If student pays fees in USD, the foreign currency exchange rate will be 
converted in accordance with actual exchange rate of payment date regulating by Standard Chartered 
Bank Vietnam. 
Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng 
USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá 
quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng 
Standard Chartered Bank Vietnam.     

 
2. Registration Fee, Application Fee, Education Resource Fee, Annual Practical Equipment Fee and 

Student Affairs Fee is not refundable or transferable. 
Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh 
viên đều không được hoàn trả và không được bảo lưu.   

 
3. Applicants who pay upfront a lump sum for a 1-year fees will be given a discount of 4%. This discount 

will not be applied simultaneously with any other tuition fee discounts or scholarships. Upfront lump sum 
fees payment for whole programme will be applied in accordance with Fixed Fee Policies. 
Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho 1 năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu 
4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của 
BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí 
Cố định. 

 
4. The Fee Information is effective from 1 January 2024 and applied for progressed students who start 

new academic year and new students who enroll after 31 December 2023. 
Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với 
các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
 

5. Other fees are compiled with Fee Schedule of UOL and Fee Policy of British University Vietnam. 
Các phí khác được quy định theo Biểu phí của Đại Học London và Chính sách Học phí của Trường 
Đại Học Anh Quốc Việt Nam.  
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Date:  

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ray Daniel Gordon 
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Date:  
 


